Chương trình đào tạo thạc sĩ luật học		Đề cương chi tiết học phần  
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
[bookmark: _GoBack](Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Luật hiến pháp, Luật hành chính theo định hướngứng dụng)
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN
Tên học phần: Các biện pháp cưỡng chế hành chính và kiểm soát hoạt động hành chính nhà nước
Loại học phần: Tự chọn
Mã số học phần: LHP-HC 06 Số tín chỉ của học phần:03
Các học phần tiên quyết(nếu có): Không 
                      
II. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
	Số TT
	Họ và tên giảng viên tham gia giảng dạy học phần
	Nơi công tác
	Liên hệ

	
	
	
	Email
	Số điện thoại

	1
	PGS.TS. Nguyễn Văn Quang
	Tr. ĐH Luật HN
	nguyenvanquang@hlu.edu.vn
	097.680.4244

	2
	TS. Nguyễn Ngọc Bích
	Tr. ĐH Luật HN
	bichlhc129@gmail.com
	098.919.6519

	3
	TS. Trần Thị Hiền
	Tr. ĐH Luật HN
	hiendhl@gmail.com
	090.347.2992

	4
	TS. Nguyễn Mạnh Hùng
	Tr. ĐH Luật HN
	nguyenmanhhung@hlu.edu.vn
	091.223.6060

	5
	TS. Trần Kim Liễu
	Tr. ĐH Luật HN
	ltrankim2003@yahoo.fr
	090.902.7672

	6
	TS. Ngô Hồng Thuỷ
	
	
	098.955.0208


III. MÔ TẢ HỌC PHẦN
1. Mục tiêu của học phần
Về kiến thức: Nắm vững các kiến thức lý luận – pháp lý về vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp cưỡng chế hành chính khác, thanh tra, kiểm tra, khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý hành chính nhà nước;  nắm bắt được thực tiễn thi hành pháp luật liên quan đến những nội dung này; nhận diện những bất cập, hạn chế về pháp luật và thưc tiễn thi hành pháp luật về các nội dung như đã nêu trên. 
Về kỹ năng:  Tư vấn pháp luật để giải quyết các tình huống thực tiễn có liên quan đến xử lý vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp cưỡng chế hành chính khác, thanh tra, kiểm tra, khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý hành chính nhà nước; tư vấn chính sách pháp luật và các biện pháp tổ chức - pháp lý cụ thể để giải quyết những bất cập, hạn chế về pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật liên quan đến những nội dung này.
2. Nội dung giảng dạy của học phần
Chuyên đề 1: Vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính
2.1. Họ và tên giảng viên: 1. PGS.TS. Nguyễn Văn Quang Email:     nguyenvanquang@hlu.edu.vn                             Điện thoại:        097.680.4244
2. TS. Nguyễn Ngọc Bích          Email: bichlhc129@gmail.com             Điện thoại:      098.919.6519  
3. TS. Trần Thị Hiền           Email: hiendhl@gmail.com Điện thoại:      090.347.2992
4. TS. Ngô Hồng Thuỷ                                                    Điện thoại:      098.955.0208

2.2. Nội dung giảng dạy:
1.1.  Một số vấn đề lý luận và pháp lý về vi phạm hành chính
1.1.1 Khái niệm vi phạm hành chính
1.1.2 Vấn đề quy định hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước
1.1.3 Vấn đề tổ chức là chủ thể của vi phạm hành chính
1.2.  Một số vấn đề lý luận và pháp lý xử phạt vi phạm hành chính
1.2.1 Khái niệm xử phạt vi phạm hành chính
1.2.2 Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính
1.2.3 Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và vấn đề giao quyền xử phạt vi phạm hành chính
1.2.4 Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính
1.3.  Một số vấn đề lý luận và pháp lý về áp dụng biện pháp xử lý hành chính
1.3.1 Khái niệm biện pháp xử lý hành chính
1.3.1 Các biện pháp xử lý hành chính
1.3.2 Thẩm quyền và thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý hành chính
2.3. Tài liệu tham khảo:
2.3.1 Tài liệu tham khảo bắt buộc:
-  Luật xử lý vi phạm hành chính
- Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật hành chính Việt Nam, (2018), Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội,  trang 321-366
- Đặng Thanh Sơn (chủ biên), Tìm hiểu pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính, (2016), Nxb Tư pháp. 
- Nguyễn Ngọc Bích, Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Luật Xử lí vi phạm hành chính, Tạp chí Luật học số 12/2013, trang 8 -16.
- Đỗ Văn Cương, Điểm mới của Luật xử lý vi phạm hành chính về thủ tục xử phạt vi phạm hành chính, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật số chuyên đề Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (2013), trang 34-46.
- Cao Vũ Minh, Nguyễn Nhật Khanh, Những bất cập trong các quy định về biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và các kiến nghị hoàn thiện, Tạp chí Nhà nước  và Pháp luật, Số 14/2016, trang 51 - 57.
- Cao Vũ Minh, Những bất cập và kiến nghị hoàn thiện các quy định pháp luật về biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, Số 6/2015, trang 3 - 11.
2.3.2 Tài liệu tham khảo tự chọn:
 - Bùi Thị Đào,  Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo pháp luật hiện hành, Tạp chí Luật học số 9/2016, trang 3-10
-Thái Thị Tuyết Dung, Nguyễn Nhật Khanh, Bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính – một số bất cập và hướng hoàn thiện, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, 4/2017, trang  3-11, 26
(Ghi rõ tên tác giả, tên tài liệu, năm công bố hay xuất bản, các trang tài liệu cần yêu cầu người học phải đọc, nếu có).
- Cao Vũ Minh, Nguyễn Hoàng Yến, Bàn về quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đối với người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, Tạp chí Khoa học pháp lý, 6/2015 trang 12-18
Chuyên đề 2: Các biện pháp cưỡng chế hành chính khác áp dụng trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước
2.1. Họ và tên giảng viên: 1. PGS.TS. Nguyễn Văn Quang Email:     nguyenvanquang@hlu.edu.vn                             Điện thoại:        097.680.4244
2. TS. Nguyễn Ngọc Bích          Email: bichlhc129@gmail.com             Điện thoại:      098.919.6519  
3. TS. Trần Thị Hiền           Email: hiendhl@gmail.com Điện thoại:      090.347.2992
4. TS. Ngô Hồng Thuỷ                                                     Điện thoại:      098.955.0208
2.2. Nội dung giảng dạy: 
1.1 Tổng quan về các biện pháp cưỡng chế hành chính
1.1.1 Khái niệm cưỡng chế hành chính
1.1.2 Đặc điểm cưỡng chế hành chính
1.1.2. Các loại cưỡng chế hành chính
1.2.   Quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng một số biện pháp cưỡng chế hành chính
1.2.1 Biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra
1.2.2 Biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính
1.2.3 Biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
1.2.4 Biện pháp phòng ngừa hành chính
1.2.5 Biện pháp cưỡng chế vì mục đích công
1.3 Vấn đề hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về các biện pháp cưỡng chế hành chính
1.3.1 Đề xuất hoàn thiện pháp luật
1.3.2 Đề xuất biện pháp tổ chức thi hành pháp luật
2.3. Tài liệu tham khảo:
2.3.1 Tài liệu tham khảo bắt buộc:
- Luật xử lý vi phạm hành chính 
- Luật trưng mua, trưng dụng tài sản
- Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật hành chính Việt Nam, (2018), Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội,  trang 321-366
- Đặng Thanh Sơn (chủ biên), Tìm hiểu pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính, (2016), Nxb Tư pháp. 
- Cao Vũ Minh, Nguyễn Nhật Khanh,  Bất cập trong các quy định pháp luật về tài sản không được kê biên để bán đấu giá khi thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật,Số 6/2016, trang 9 - 15, 26.
- Nguyễn Lương Hòa, Biện pháp tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề trong Luật xử lý vi phạm hành chính, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật số chuyên đề Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (2013), trang 76-82
- Phan Trung Hiền, Pháp luật về thu hồi đất khi thực hiện quy hoạch và chế định trưng dụng đất trong pháp luật Việt Nam, Tạp chí Luật học, Số 3/2011, trang 18 - 26.
2.3.2 Tài liệu tham khảo tự chọn:
- Trần Minh Nguyệt, Vướng mắc pháp lí trong thực hiện biện pháp áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính của bộ đội biên phòng, Tạp chí Luật học, 10/2015, trang 40-46
-  Nguyễn Cảnh Hợp  (chủ biên),  Bình luận khoa học Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nxb Đại học quốc gia Thành phố Hồ chính năm 2015 (Tập 1 & 2).

Chuyên đề 3: Thanh tra, kiểm tra trong quản lý hành chính nhà nước
2.1. Họ và tên giảng viên: 1. TS. Nguyễn Ngọc Bích          Email: bichlhc129@gmail.com             Điện thoại:      098.919.6519  
2. PGS.TS. Nguyễn Văn Quang Email:     nguyenvanquang@hlu.edu.vn                             Điện thoại:        097.680.4244
3. TS. Trần Thị Hiền           Email: hiendhl@gmail.com Điện thoại:      090.347.2992
4. TS.  Trần Kim Liễu         Email: ltrankim2003@yahoo.fr   Điện thoại:      090.902.7672
2.2. Nội dung giảng dạy: 
1.1 Khái niệm thanh tra, kiểm tra trong quản lý hành chính nhà nước
1.1.1 Khái niệm thanh tra trong quản lý hành chính nhà nước
1.1.2 Khái niệm kiểm tra trong quản lý hành chính nhà nước
1.1.3 Phân biệt thanh tra, kiểm tra trong quản lý hành chính nhà nước
1. 2 Vai trò của thanh tra, kiểm tra đối với quản lý hành chính nhà nước
1. 3 Quy định pháp luật về thanh tra trong quản lý hành chính nhà nước
1. 3.1 Tổ chức các cơ quan thanh tra
	- Cơ quan thanh tra nhà nước
	- Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành
1. 3.2 Hoạt động thanh tra
	- Các loại hoạt động thanh tra
	- Quy trình thanh tra
1.4 Quy định của pháp luật về một số hoạt động kiểm tra
1.4.1 Quy định về kiểm tra của Kiểm soát viên thị trường
1.4.2 Quy định về kiểm tra hải quan
2.3. Tài liệu tham khảo:
2.3.1 Tài liệu tham khảo bắt buộc:
(1). Luật thanh tra năm 2010
(2). Nghị định của Chính phủ số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thanh tra. 
(3). Nghị định của Chính phủ số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra.
(4). Nghị định của Chính phủ số 07/2012/NĐ-CP ngày 9/2/2012 quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng  thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành.
2.3.2 Tài liệu tham khảo tự chọn:
Chuyên đề 4: Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý hành chính nhà nước
2.1. Họ và tên giảng viên: 1.  TS. Nguyễn Mạnh Hùng  Email: nguyenmanhhung@hlu.edu.vn Điện thoại:      091.223.6060
2. TS. Nguyễn Ngọc Bích          Email: bichlhc129@gmail.com             Điện thoại:      098.919.6519  
3. PGS.TS. Nguyễn Văn Quang Email:     nguyenvanquang@hlu.edu.vn                             Điện thoại:        097.680.4244
4. TS. Trần Thị Hiền           Email: hiendhl@gmail.com Điện thoại:      090.347.2992
5. TS.  Trần Kim Liễu         Email: ltrankim2003@yahoo.fr   Điện thoại:      090.902.7672
2.2. Nội dung giảng dạy: 
1. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại hành chính
1.1. Các nội dung lý luận - pháp lý cơ bản của khiếu nại hành chính
1.1.1. Quyền khiếu nại hành chính và nguyên nhân, điều kiện phát sinh khiếu nại hành chính
1.1.2.Chủ thể, điều kiện, hình thức và thủ tục khiếu nại hành chính
1.2. Các nội dung lý luận - pháp lý cơ bản của giải quyết khiếu nại hành chính
1.2.1.Khái niệm giải quyết khiếu nại hành chính
1.2.2.Thẩm quyền, thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính
2. Tố cáo và giải quyết tố cáo trong quản lý hành chính nhà nước
2.1. Các nội dung lý luận - pháp lý cơ bản của tố cáo trong quản lý hành chính nhà nước
2.1.1.Quyền tố cáo và nguyên nhân, điều kiện phát sinh tố cáo trong quản lý hành chính nhà nước
2.1.2.Chủ thể, điều kiện, hình thức và thủ tục tố cáo trong quản lý hành chính nhà nước
2.2.Các nội dung lý luận - pháp lý cơ bản của giải quyết tố cáo trong quản lý hành chính nhà nước
2.2.1.Khái niệm giải quyết tố cáo trong quản lý hành chính nhà nước
2.2.2.Thẩm quyền, thủ tục giải quyết tố cáo trong quản lý hành chính nhà nước
3. Vai trò của khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý hành chính nhà nước
4. Các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam
2.3. Tài liệu tham khảo: 
- Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
	+ Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật hành chính Việt Nam, (2018), Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội.
	+ TS. Nguyễn Mạnh Hùng (chủ nhiệm), Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: Khiếu kiện hành chính và giải quyết tranh chấp hành chính ở Việt Nam, (2017), mã số LH-03/2016/HĐ-QLKH-TCKT, Trường Đại học Luật Hà Nội.
	+ Luật khiếu nại ngày 11/11/2011 (đã bị bãi bỏ một số điều theo Luật số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013) và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.
	+ Luật tố cáongày 11/11/2011 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.
- Tài liệu tham khảo tự chọn: 
	+ Hồ sơ vụ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý hành chính nhà nước do giảng viên hoặc học viên cung cấp.
	+ TS. Nguyễn Mạnh Hùng, Phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính và thẩm quyền xét xử hành chính ở Việt Nam (sách chuyên khảo; tái bản có chỉnh sửa, bổ sung), (2016), Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
	+ Nguyễn Thị Thuỷ (2009), Quyền khiếu nại hành chính của công dân ở Việt Nam hiện nay, luận án tiến sĩ luật học, Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội.
	+ TS. Hoàng Ngọc Giao - Chủ biên, Viện nghiên cứu chính sách pháp luật và phát triển (2009), Cơ chế giải quyết khiếu nại - Thực trạng và giải pháp, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội.
	+ PGS. TS. Phạm Hồng Thái - Chủ biên (2003), Pháp luật về khiếu nại, tố cáo, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh.

3. Hình thức tổ chức giảng dạy học phần
(Tên vấn đề/chuyên đề giảng dạy trong học phần và số tiết lý thuyết, tự học, làm việc nhóm, thảo luận được xác định theo Chương trình đào tạo thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu hoặc định hướng ứng dụng do Trường ban hành)
	Số TT
	Tên vấn đề/chuyên đề được giảng dạy trong học phần
	Lý thuyết
	Tự học
	Làm việc nhóm
	Thảo luận
	Tổng số tiết giảng LT, TL

	1
	Vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính
	3
	20
	3
	3 (6)
	9

	2
	Các biện pháp cưỡng chế hành chính khác áp dụng trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước
	4
	24
	4
	4 (8)
	12

	3
	Thanh tra, kiểm tra trong quản lý hành chính nhà nước
	4
	24
	4
	4(8)
	12

	4
	Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý hành chính nhà nước
	4
	24
	4
	4(8)
	12


4. Kiểm tra đánh giá học phần
4.1.Kiểm tra thường xuyên:
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá:Bài thi viết trên lớp 45 phút.
b) Thang điểm đánh giá:Thang điểm 10.
c) Điểm thưởng: Giảng viên có thể cho điểm thưởng (tối đa 3 điểm) đối với các học viên tích cực trong giờ thảo luận. Điểm thưởng được cộng vào điểm kiểm tra thường xuyên.
d) Trọng số điểm:  30%
4.2.Thi kết thúc học phần:       
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: thi viết 180 phút
b) Thang điểm đánh giá:Thang điểm 10.
c) Trọng số điểm: 70%
IV. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN
1. Chuyên đề 1: Vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính

	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1. Khái niệm phạm hành chính
2. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính
3. Các biện pháp xử lý vi phạm hành chính
	Giảng lý thuyết

	 3

	Buổi 2
	1.Thực tiễn áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính: Bất cập và kiến nghị
2. Thực tiễn thực hiện thủ tục xử phạt vi phạm hành chính: Bất cập và kiến nghị
	Thảo luận
	3

	Buổi 3
	1.Thực tiễn áp dụng các biện pháp xử lý hành chính: Bất cập và kiến nghị
2. Thực tiễn thực hiện thủ tục  áp dụng các biện pháp xử hành chính: Bất cập và kiến nghị
	Thảo luận
	3

	Buổi 4
	1.Phân biệt xử phạt vi phạm hành chính với áp dụng các biện pháp xử lý hành chính
2. Sự cần thiết phải tư pháp hóa hầu hết các thủ tục áp dụng biện pháp xử lý hành chính
	 Làm việc nhóm
	3

	Buổi 4
	1.Những bất cập trong xử phạt vi phạm hành chính trong một số lĩnh vực quản lý nhà nước về: xây dựng, môi trường, văn hóa, an ninh trật tự an toàn xã hội
2. Bảo đảm quyền con người trong áp dụng các biện pháp xử lý hành chính
	  Tự nghiên cứu
	20


2. Chuyên đề 2: Các biện pháp cưỡng chế hành chính khác áp dụng trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước

	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1.Các loại cưỡng chế hành chính
2. Biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra
3. Biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính
4. Biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
5. Biện pháp phòng ngừa hành chính
6. Biện pháp cưỡng chế hành chính vì mục đích công
	Giảng lý thuyết

	 4

	Buổi 2
	1.  Thực tiễn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra
2. Thực tiễn áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính
3. Thực tiễn áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính


	Thảo luận
	4

	Buổi 3
	1. Thực tiễn áp dụng biện pháp phòng ngừa hành chính
2. Thực tiễn áp dụng biện pháp áp dụng vì mục đích công
3.  Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về các biện pháp cưỡng chế hành chính
	Thảo luận
	4

	Buổi 4
	 Thực trạng pháp luật về biện pháp phòng ngừa hành chính, biện pháp cưỡng chế vì mục đích công

	 Làm việc nhóm
	4

	Buổi 4
	Bảo đảm quyền con người trong áp dụng các biện pháp phòng ngừa hành chính và biện pháp vì mục đích công
	  Tự nghiên cứu
	24


3. Chuyên đề 3: Thanh tra, kiểm tra trong quản lý hành chính nhà nước
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1. Khái niệm thanh tra, kiểm tra trong quản lý hành chính nhà nước
2. Quy định của pháp luật hiện hành về thanh tra trong quản lý hành chính nhà nước
	Giảng lý thuyết

	4

	Buổi 2
	1. Vai trò của thanh tra, kiểm tra với hoạt động quản lý hành chính nhà nước
- Vai trò của thanh tra, kiểm tra
- Mối quan hệ thanh tra, kiểm tra với các phương thức kiểm soát quyền lực nhà nước khác.
	Thảo luận
	4

	Buổi 3
	- Các quy định pháp luật về kiểm tra
-  Thanh tra, kiểm tra với nâng cao hiệu quả quản lý hành chính nhà nước
	Thảo luận
	4

	 Buổi 4
	Hoạt động thanh tra chuyên ngành cụ thể: môi trường, tư pháp, đất đai, xây dựng…
	 Tự nghiên cứu
	24

	Buổi 5
	Thanh tra, kiểm tra với phòng chống tham nhũng trong quản ly hành chính nhà nước (công tác cán bộ, công chức; quản lý, sử dụng tài sản nhà nước…)
	Làm việc nhóm
	4








4. Chuyên đề 4: Khiếu nai, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý hành chính nhà nước



	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại hành chính
2. Tố cáo và giải quyết tố cáo trong quản lý hành chính nhà nước
	Lý thuyết
	4

	Buổi 2
	1. Vai trò của khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý hành chính nhà nước
2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam
	Thảo luận
	4

	Buổi3
	Đánh giá tính hợp pháp, hợp lý của khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong vụ việc thực tiễn cụ thể
	Thảo luận
	4

	 Buổi 4
	1. Phân biệt khiếu nại với tố cáo trong quản lý hành chính nhà nước
2. Phân biệt giải quyết khiếu nại hành chính với giải quyết tố cáo trong quản lý hành chính nhà nước
	Làm việc nhóm
	4

	Buổi 5
	Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong một số lĩnh vực cụ thể: đất đai, xây dựng, chính sách xã hội, thuế, thực hiện nhiệm vụ, công vụ, v.v.
	Tự học
	24


	


TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)
	


TRƯỞNG KHOA CHUYÊN MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)






Tên học phần: Các biện pháp cưỡng chế hành chính và kiểm soát hoạt động hành chính nhà nước		Mã số: LHP-HC06
